
  
 
 

 

BÁO BÀI - LỚP 5A – ISP04 
Class Assignment Report - Grade 5A 

(Tuần/week: 18 Từ ngày/From 15/12/2025 đến ngày/To 19/12/2025) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Võ Thị Hằng 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

15/12/2025 

1 Đạo đức Ôn tập tổng hợp học kì I Đồ dùng học tập, sổ tay, 
SGK 

2 GDTC 
- Các kỹ năng vận động cơ bản của 
thang dây (rào nhảy, nấm chiến thuật): 
+ Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông 
- TTTC: Bóng đá 
- Ôn tập các kỹ thuật đã học. 
Tổ chức đấu tập 

Mang bình nước  
Mang giày phù hợp với môn 
học 3 GDTC 

4  English E5: Review listening 
E6: Unit 5: Developing speaking: SB 
p.70 

 
5 English 

6 Toán Ôn tập số thập phân 
SGK Toán 5 (Tập một), vở 
ghi, đồ dùng học tập, phấn, 
bảng con. 

7 Tiếng Việt Tiết 1: Ôn luyện đọc thành tiếng và trả 
lời câu hỏi: Chiều thu quê hương. 

Chuẩn bị SGK Tiếng Việt 5 
(tập một), VBT Tiếng Việt 5 
(tập một), vở ghi, các dụng 
cụ học tập 

8 Tiếng Việt Tiết 2: Ôn luyện về từ đồng nghĩa, từ 
đa nghĩa. 

Chuẩn bị SGK Tiếng Việt 5 
(tập một), VBT Tiếng Việt 5 
(tập một), vở ghi, các dụng 
cụ học tập 

9 LS&ĐL Ôn tập  

Thứ Ba 
Tuesday 

16/12/2025 

1 English 
E5: Kiểm tra Tiếng Anh E5 (Listening) 
E6: Kiểm tra Tiếng Anh E6 (Listening)  

2 English 

3 Toán Ôn tập các phép tính với số thập phân 
SGK Toán 5 (Tập một), vở 
ghi, đồ dùng học tập, phấn, 
bảng con. 

4  Tiếng Việt Tiết 3: Ôn luyện về danh từ, động từ, 
tính từ, đại từ. 

Chuẩn bị SGK Tiếng Việt 5 
(tập một), VBT Tiếng Việt 5 
(tập một), vở ghi, các dụng 
cụ học tập 

5 Tiếng Việt 
Tiết 4: Ôn luyện viết bài văn: Viết bài 
văn kể lại một câu chuyện có nhân vật 
là cây cối hoặc loài vật với những chi 

Chuẩn bị SGK Tiếng Việt 5 
(tập một), VBT Tiếng Việt 5 
(tập một), vở ghi, các dụng 



  
 
 

 

tiết sáng tạo. cụ học tập 

6 Math 
Khan math HS mang thiết bị điện tử. 

7 Math 

8 KNS Ôn tập  

9 LS&ĐL Ôn tập  

Thứ Tư 
Wednesday 
17/12/2025 

 

Học sinh tham gia HTTN tại Trung đoàn tên lửa 261 
- Thời gian: 7h30 – 16h20 (học sinh đến trường ăn sáng và phụ huynh đón học sinh ra về 

như giờ bình thường) 
- Trang phục: Học sinh mặc đồng phục chính khoá, đi giày/ dép quai hậu 
- HS có thể mang theo đồng phục dự phòng, bình nước cá nhân, nón 

Thứ Năm 
Thursday 

18/12/2025 

1 Toán Ôn tập các phép tính với số thập phân 
SGK Toán 5 (Tập một), vở 
ghi, đồ dùng học tập, phấn, 
bảng con. 

2 GTS Ôn tập  

3 Tiếng Việt 
Tiết 6: Đánh giá Giữa HKI 
Đọc hiểu văn bản: Câu chuyện chim 
sẻ. 

Chuẩn bị SGK Tiếng Việt 5 
(tập một), VBT Tiếng Việt 5 
(tập một), vở ghi, các dụng 
cụ học tập 

4  English (Expat) E5: Kiểm tra Tiếng Anh E5 (Speaking) 
E6: Unit 5: Grammar SB p.68-69 + 
(Homework: WB p.68 - 69 

 
5 English (Expat) 

6 Bơi 

- Hoàn thiện kỹ thuật bơi sải. 
- Tập luyện các bài tập bổ trợ để hoàn 
thiện kỹ thuật. 

-Học sinh mang đồ bơi, kính 
bơi, ( nón bơi nếu có), phụ 
huynh nhớ ghi tên, lớp lên 
vật dụng bơi để tránh thất 
lạc. 
-Học sinh mang thêm khăn 
tắm,dầu gội, tăm 
bông,nước muối nhỏ mắt và 
túi đựng đồ ướt. 

7 Bơi 

8 CNKT 
KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1 

MÔN: CNKT  
9 CNKT 

Thứ Sáu 
Friday 

19/12/2025 

1 English (Expat) E5: Reading & Language art G4: Unit 
2_Lesson 3 (cont.) 
E6: Kiểm tra Tiếng Anh E6 (Speaking) 

 
2 English (Expat) 

3 Toán Ôn tập hình học và đo lường SGK Toán 5 (Tập một), vở 
ghi, đồ dùng học tập, phấn, 



  
 
 

 

 

bảng con. 

4  Âm nhạc Nhạc cụ Ukulele: Đệm hát " Ngày xuân 
long phụng sum vầy" Đàn Ukulele 

5 Âm nhạc Nhạc cụ Ukulele: Đệm hát " Ngày xuân 
long phụng sum vầy" ( t2 ) Đàn Ukulele 

6 Tiếng Việt 

Tiết 7: Viết bài văn tả cảnh đẹp thiên 
nhiên nơi em ở vào một buổi trong 
ngày; Viết bài văn kể lại câu chuyện 
“Câu chuyện của chim sẻ” bằng lời của 
một nhân vật trong câu chuyện. 

Chuẩn bị SGK Tiếng Việt 5 
(tập một), VBT Tiếng Việt 5 
(tập một), vở ghi, các dụng 
cụ học tập 

7 Khoa học Bài 17: Ôn tập  

8 HĐTN.HN   

9 HĐTN.HN   


